
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

11 Nguyễn Huệ, khu phố 4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

12/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC NAM

3502354311

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp , thủy lợi 
và đường ống cấp thoát nước; Xây dựng công trình đường dây 
và trạm điện đến 35KV; Xây dựng kết cấu công trình

4290(Chính)

5. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu , đường cống)

4210

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; 

4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.

4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QUỐC NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937457889
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ, đồ chơi trẻ 
em (Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an tòan xã hội), 
dụng cụ thể dục thể thao (trừ kinh doanh súng đạn thể thao, vũ 
khí thô sơ).

4649

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuận khu đô thị, khu dân cư; Giám sát thi công công trình dân 
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuận khu đô thị, khu dân cư; 
Thiết kế công trình giao thông, công trình thủy lợi, cấp thoát 
nước; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, công 
trình thủy lợi, cấp thoát nước; Thiết kế công trình đường dây 
và trạm biến áp đến 35KV; giám sát thi công xây dựng công 
trình điện; Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
dự án công trình xây dựng; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự 
thầu; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra thiết 
kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; Kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng 
công trình xây dựng; Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật-dự 
toán công trình đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 
hình các tỷ lệ. Quản lý dự án đầu tư xây dựng

7110

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

4663

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán thiết bị nghe nhìn, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi, phần mềm vi tính; Bán buôn máy in, máy fax, và các thiết 
bị an ninh (camera, thiết bị báo động, báo cháy...);

4651

17. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán hàng tạp hóa các loại

4690

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy Photocopy, máy in, máy fax, máy vi 
tính,máy phát điện, máy xây dựng dân dụng và công nghiệp…,

7730

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư 
vấn lập hồ sơ mời thầu; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập dự án đầu 
tư; Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế và dự 
toán công trình xây dựng; 

7020

20. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
LOAN

Thôn Đoàn Kết, Xã 
Ea Tân, Huyện Krông 
Năng, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 241208185

2 ĐINH VĂN 
CƯỜNG

11 Nguyễn Huệ, khu 
phố 4, Phường Phước 
Hiệp, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 024085000414

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       241208185
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tân, Huyện Krông Năng, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 11 Nguyễn Huệ, khu phố 4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ LOAN Nữ

10/06/1991 Kinh Việt Nam

15/03/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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